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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	[bookmark: _GoBack]Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Các nội dung Quy định phương thức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết định 64/2022/QĐ-UBND được tiếp tục kế thừa do vẫn phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi, Luật Ngân sách, Luật Giá, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và đang được áp dụng ổn định; chỉ thực hiện điều chỉnh tên các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và UBND các huyện, thành phố được UBND tỉnh giao nhiệm vụ mà chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, cụ thể như sau:
	QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 64/2022/QĐ-UBND
	DỰ THẢO QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO  QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về phương thức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa.











	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về phương thức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).











	- Điều chỉnh tên gọi của “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang tên gọi “Sở Nông nghiệp và Môi trường” và bỏ cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” cho phù hợp sau khi đã hợp nhất Sở, ngành.
- Thay thế cụm từ "Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa" bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân các xã, phường" để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay và quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi. 

	Điều 3. Thẩm quyền đặt hàng và hợp đồng đặt hàng
1. Thẩm quyền đặt hàng
a) Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đặt hàng đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện thực hiện đặt hàng đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.


	Điều 3. Thẩm quyền đặt hàng và hợp đồng đặt hàng
1. Thẩm quyền đặt hàng
a) Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đặt hàng đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền cho Trưởng phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện đặt hàng đối với tổ chức, cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp xã, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.


	- Điều chỉnh tên gọi của “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang tên gọi “Sở Nông nghiệp và Môi trường” cho phù hợp sau khi đã hợp nhất Sở, ngành.
- Thay thế cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện" bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp xã " để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay và quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi.

	Điều 4. Trình tự thực hiện đặt hàng
2. Xây dựng kế hoạch đặt hàng
a) Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh), gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp huyện).
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh.
c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp huyện.
3. Trên cơ sở quyết định phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan đặt hàng theo khoản 1 Điều 3 tại Quyết định này ký kết hợp đồng đặt hàng và tổ chức thực hiện.
	Điều 4. Trình tự thực hiện đặt hàng
2. Xây dựng kế hoạch đặt hàng
a) Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh), gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp xã).
b) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh.
c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cấp xã.
3. Trên cơ sở quyết định phê duyệt số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đặt hàng theo khoản 1 Điều 3 tại Quyết định này ký kết hợp đồng đặt hàng và tổ chức thực hiện.
	- Điều chỉnh tên gọi của “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang tên gọi “Sở Nông nghiệp và Môi trường” cho phù hợp sau khi đã hợp nhất Sở, ngành.
- Thay thế cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện" bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp xã " để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay và quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi.

	Điều 6. Phê duyệt, điều chỉnh hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
2. Phân cấp phê duyệt, điều chỉnh hợp đồng
a) Đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung làm vượt dự toán đặt hàng đã được phê duyệt, cơ quan đặt hàng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng bổ sung.

	[bookmark: dieu_8]Điều 6. Phê duyệt, điều chỉnh hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
2. Phân cấp phê duyệt, điều chỉnh hợp đồng
a) Đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung làm vượt dự toán đặt hàng đã được phê duyệt, cơ quan đặt hàng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, làm cơ sở ký phụ lục hợp đồng bổ sung.
	- Điều chỉnh tên gọi của “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang tên gọi “Sở Nông nghiệp và Môi trường” cho phù hợp sau khi đã hợp nhất Sở, ngành.
- Thay thế cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp huyện" bằng cụm từ "Ủy ban nhân dân cấp xã " để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay và quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi.

	Điều 7. Thanh toán, cấp kinh phí hợp đồng đặt hàng
Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ.







	Điều 7. Thanh toán, cấp kinh phí hợp đồng đặt hàng
Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
1. Ngay sau khi hợp đồng đặt hàng được ký, cơ quan tài chính tạm ứng 60% kinh phí theo hợp đồng cho đơn vị nhận đặt hàng. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng đạt 60% giá trị hợp đồng, cơ quan tài chính cấp tiếp 30% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được cấp phát thanh toán sau khi hợp đồng được nghiệm thu, thanh lý. Việc cấp phát thanh toán bằng lệnh chi tiền;
2. Hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí: Công văn đề nghị cấp phát kinh phí; quyết định giao dự toán; bản sao Hợp đồng đặt hàng; báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng đặt hàng.
	Bổ sung thêm khoản 2, khoản 3 trong Điều 7 để cụ thể nội dung viện dẫn quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ.










	Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy để tổ chức đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
b) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giữa các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và đại diện hộ dùng nước theo đúng số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được phê duyệt để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
a) Tổng hợp dự toán và quyết toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trong kế hoạch ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.
b) Thực hiện cấp phát kinh phí theo quy định hiện hành.
c) Thẩm định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở đặt hàng.
3. Trách nhiệm của Sở ngành có liên quan 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong việc thực hiện hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện, thành phố thực hiện đặt hàng đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, thành phố.
b) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý về thủy lợi cấp huyện, thành phố xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo thực tế.
5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
a) Phối hợp với cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.
b) Xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo thực tế.
c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới, tiêu (nếu được giao là đại diện hộ dùng nước) với đơn vị nhận đặt hàng.
d) Tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn chủ động giám sát chất lượng tưới, tiêu, cấp nước và tổng hợp phản ánh với cơ quan đặt hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời cùng tham gia quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi.
6. Trách nhiệm của đơn vị nhận đặt hàng
a) Tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
b) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về diện tích tưới, tiêu, cấp nước.
c) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung ứng cho đơn vị đặt hàng.
d) Chịu trách nhiệm pháp lý của các hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng với các hộ dùng nước theo quy định hiện hành.
	[bookmark: dieu_12]Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giữa các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và đại diện hộ dùng nước theo đúng số công trình, diện tích và dự toán sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được phê duyệt để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.
b) Thẩm định phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm cơ sở đặt hàng.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
a) Trên cơ sở đề xuất, tổng hợp dự toán kinh phí đặt hàng, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách.
b) Thực hiện phân bổ kinh phí theo quy định hiện hành.
3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
a) Phối hợp với cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá hoạt động khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn.
b) Xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo thực tế; đăng ký Kế hoạch diện tích tưới, tiêu, cấp nước từ công trình thủy lợi với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xã.
c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng tưới, tiêu (nếu được giao là đại diện hộ dùng nước) với đơn vị nhận đặt hàng.
d) Tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn chủ động giám sát chất lượng tưới, tiêu, cấp nước và tổng hợp phản ánh với cơ quan đặt hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời cùng tham gia quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi.
đ) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phòng kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện đặt hàng đối với đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn cấp xã.
e) Trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phòng kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo thực tế.
4. Trách nhiệm của đơn vị nhận đặt hàng
a) Tổ chức thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
b) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận đối tượng và diện tích tưới, tiêu, cấp nước theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu về diện tích tưới, tiêu, cấp nước.
c) Chịu trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ do đơn vị cung ứng cho đơn vị đặt hàng.
d) Chịu trách nhiệm pháp lý của các hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng với các hộ dùng nước theo quy định hiện hành.
đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định.
	- Điều chỉnh tên gọi của “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” sang tên gọi “Sở Nông nghiệp và Môi trường” cho phù hợp sau khi đã hợp nhất Sở, ngành.
- Điều chỉnh điểm a, điểm b khoản 2 tại dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định thay thế, để phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2023 và chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Điều chỉnh điểm a, điểm b và bỏ điểm c khoản 3 tại dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định thay thế, để phù hợp với quy định của Luật Giá năm 2023 và chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
- Bỏ khoản 3 Điều 9 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2022/QĐ-UBND, để đảm bảo thống nhất với các cơ quan quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định thay thế. 
- Bỏ khoản 4 Điều 9 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 64/2022/QĐ-UBND, để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay.
- Bổ sung điểm đ, e Khoản 4 tại dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định thay thế, để phù hợp với quy định về tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp hiện nay và quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi.
- Bổ sung điểm đ Khoản 4 tại dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định thay thế, để các Sở, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị nhận đặt hàng.
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